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1 K13ACQ014 Đoàn Duy Hạnh K13ACQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

2 K13ACQ026 Lê Mạnh Hùng K13ACQ VB2 2 0 0 520,000 0 0 520,000

3 K13ACQ040 Phạm Trung Kiên K13ACQ VB2 0 8 0 0 2,080,000 0 2,080,000

4 K13ACQ061 Đinh Thị Ngân Hà K13ACQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

5 K13ACQ068 Lê Ngọc Hiệp K13ACQ VB2 0 4 0 0 1,040,000 0 1,040,000

6 K13ACQ077 Nguyễn Duy Mạnh K13ACQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

7 K13ACQ093 Vũ Thanh Xuân K13ACQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

8 K13ACQ102 Bùi Thái Hường K13ACQ VB2 2 3 9 520,000 780,000 2,340,000 3,640,000

9 K13BCQ010 Nguyễn Văn Trúc K13BCQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

10 K13BCQ053 Lại Đức Huy K13BCQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

11 K13BCQ115 Đỗ Mỹ Hạnh K13BCQ VB2 0 7 0 0 1,820,000 0 1,820,000

12 K13BCQ118 Đào Minh Hoàng K13BCQ VB2 0 20 0 0 5,200,000 0 5,200,000

13 K13CCQ074 Đỗ Minh Năng K13CCQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

14 K13CCQ078 Nguyễn Thị Lan Phương K13CCQ VB2 0 2 0 0 520,000 0 520,000

15 K13CCQ080 Phạm Thị Thúy Quỳnh K13CCQ VB2 0 5 0 0 1,300,000 0 1,300,000

16 K13CCQ084 Nguyễn Phương Anh K13CCQ VB2 0 15 0 0 3,900,000 0 3,900,000

17 K13CCQ089 Cù Xuân Tiến K13CCQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

18 K13CCQ103 Phạm Minh Thương K13CCQ VB2 0 12 0 0 3,120,000 0 3,120,000

19 K13CCQ116 Nguyễn Thu Lan K13CCQ VB2 0 6 0 0 1,560,000 0 1,560,000

20 K13CCQ120 Trần Sơn Tùng K13CCQ VB2 0 3 0 0 780,000 0 780,000

4 109 9 1,040,000 28,340,000 2,340,000 31,720,000
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